
QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v:                                                

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

  ẩ  p á  - C ủ  ọa p      ọp: Bà Hoàng Thị Nhung 

    ký p      ọp: Bà Nguyễn Thị Phương - Thư ký Tòa án nhân dân 
quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đạ    ệ  V ệ  k ể   á           q ậ  Gò V p,       p   Hồ C í M    
  a    a p      ọp: Bà Đinh Hương Liên - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên h p sơ th m   ng khai  ể gi i quy t vi   dân 
s  thụ  ý số  20 2024 TL T–D  ngày  9 tháng 02 năm 2024, v  vi     êu   u 
tuyên  ố m t ngư i mất năng     hành vi dân s  , th o  uy t  ịnh mở phiên 
h p số: 22 2024  ĐMPH–D  ngày 25 tháng 3 năm 2024,  ủa: 

N          ầ    ả  q  ế    ệ        : Bà Hoàng Bích N, sinh năm  962; 
 ịa  hỉ:  ố D  ư ng D, Phư ng E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

N      ó q  ề   ợ        ĩa  ụ      q a : Anh Tr n Hoàng C, sinh năm 
 994;  ịa  hỉ:  ố D D, Phư ng E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

  eo đơ       ầ    ả  q  ế    ệ        ,  ả     k a             ầ        
Hoàng Bích N trình bày: 

Bà và chồng bà là ông Tr n Tấn P, sinh năm  965 (mất năm 20 8)  ó hai 
ngư i con chung là Tr n Hoàng C, sinh năm  994 và Tr n Hoàng N1, sinh năm 
1999. 

Trong 02 ngư i con thì Tr n Hoàng N1 từ nhỏ  ã  ị khuy t tật b m sinh 
nặng nên không có kh  năng nhận thứ  và  i u khiển hành vi, m i sinh hoạt cá 
nhân   u ph i do  à giúp  ỡ. 

Nay  à  àm  ơn yêu   u tuyên bố con bà là Tr n Hoàng N1 mất năng   c 
hành vi dân s   ể  à  i  àm thủ tục giám h  cho con bà. 

Tại b n t  khai ngày 01/3/2024 anh Tr n Hoàng C  ũng thống nhất với 
yêu   u  ủa mẹ anh,    nghị Tòa án tuyên  ố  m anh  à Tr n Hoàng N  mất 
năng     hành vi dân s . 

Đạ    ệ  V ệ  k ể   á           q ậ  Gò V p p á    ể  ý k ế :  

+ V  thủ tụ  tố tụng: Tòa án nhân dân quận Gò Vấp thụ  ý gi i quy t  à 
 úng th m quy n, trong quá trình gi i quy t, Tòa án th   hi n  úng quy  ịnh 
 ủa B   uật Tố tụng dân s  v  th i hạn giao  á  văn   n, th ng  áo thụ  ý, th i 
hạn  huy n hồ sơ vi   dân s   ho Vi n kiểm sát. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  QUẬN GÒ VẤP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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+ V  n i dung: Vi n kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp    nghị Tòa án nhân 
dân quận Gò Vấp  hấp nhận yêu   u  ủa  à Hoàng Bích N ra quy t  ịnh tuyên 
 ố m t ngư i mất năng     hành vi dân s   ối với anh Tr n Hoàng N .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên  ứu  á  tài  i u,  hứng  ứ  ó trong hồ sơ vi   dân s   ượ  
th m tra tại phiên h p, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
nhận  ịnh: 

[1] V  th m quy n gi i quy t vi   dân s : 

Bà Hoàng Bích N yêu   u Tòa án tuyên  ố anh Tr n Hoàng N  mất năng 
    hành vi dân s ,  ây  à vi   dân s   Tuyên  ố m t ngư i mất năng     hành 
vi dân s   thu   th m quy n gi i quy t  ủa Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ Chí Minh th o qui  ịnh tại kho n   Đi u 27,  iểm a kho n 2 Đi u 
35,  iểm a kho n 2 Đi u 39  ủa B   uật Tố tụng dân s . 

[2] V  thủ tụ  tố tụng: 

Bà Hoàng Bích N, anh Tr n Hoàng C  ó  ơn xin vắng mặt tại phiên h p 
nên  ăn  ứ vào kho n 2 Đi u 367 B   uật Tố tụng dân s  mở phiên h p vắng 
mặt  à N, anh C. 

[3] V  yêu   u  ủa  ương s : 

Căn  ứ vào  ơn yêu   u,   n t  khai  ủa  á   ương s    ng  á  tài  i u 
 hứng  ứ  ó trong hồ sơ. 

Căn  ứ K t  uận giám  ịnh pháp y tâm th n số  35  KLGĐ ngày 04 tháng 
3 năm 2024  ủa Trung tâm pháp y tâm th n khu v   Thành phố H  ó k t  uận 
như sau:  

+ V  y h  : Đương s   ị  hậm phát triển tâm th n mứ     nặng Câm  i   
kh ng phân  oại nơi khá  (F72 H9 .3-ICD10). 

+ V  kh  năng nhận thứ  và  i u khiển hành vi: Đương s  mất kh  năng 
nhận thứ  và  i u khiển hành vi. 

Th o kho n   Đi u 22 B   uật Dân s  năm 20 5 qui  ịnh:  Khi m t 
ngư i do  ị   nh tâm th n hoặ  mắ    nh khá  mà kh ng thể nhận thứ ,  àm 
 hủ  ượ  hành vi thì th o yêu   u  ủa ngư i  ó quy n,  ợi í h  iên quan hoặ  
 ủa  ơ quan, t   hứ  h u quan, Tòa án ra quy t  ịnh tuyên  ố ngư i này  à 
ngư i mất năng     hành vi dân s  trên  ơ sở k t  uận giám  ịnh pháp y tâm 
th n . 

Từ nh ng  ăn  ứ nêu trên, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh  ã  ó  ủ  ơ sở  ể  hấp nhận yêu   u  ủa  à Hoàng Bích N, tuyên  ố 
anh Tr n Hoàng N1 mất năng     hành vi dân s . 

 [4] Xét    nghị  ủa Vi n kiểm sát  à ph  hợp với quy  ịnh  ủa pháp  uật 
nên  hấp nhận. 

[5] V     phí sơ th m gi i quy t vi   dân s :  

Căn  ứ Đi u  49  ủa B   uật Tố tụng dân s ;  
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Căn  ứ Đi u 37 Nghị quy t số 326 2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 
năm 20 6  ủa Ủy  an thư ng vụ  uố  h i quy  ịnh v  mứ  thu, miễn, gi m, 
thu, n p, qu n  ý và  sử dụng án phí,    phí Toà án. 

Bà Hoàng Bích N ph i  hịu    phí sơ th m  à 300.000  ồng. 

QUYẾT  ĐỊNH 

 Căn  ứ kho n   Đi u 27,  iểm a kho n 2 Đi u 35,  iểm a kho n 2 Đi u 
39, Đi u  49, kho n 2 Đi u 367, Đi u 370, Đi u 37 , Đi u 372, Đi u 376, Đi u 
377 và Đi u 378  ủa B   uật Tố tụng dân s  năm 20 5; 

Căn  ứ Đi u 22 B   uật Dân s  năm 20 5; 

Căn  ứ Đi u 37 Nghị quy t số 326 20 6 UBTV H 4 ngày 30 tháng  2 
năm 20 6  ủa Ủy  an thư ng vụ  uố  h i quy  ịnh v  mứ  thu, miễn, gi m, 
thu, n p, qu n  ý và sử dụng án phí,    phí Toà án. 

 . Chấp nhận yêu   u  ủa ngư i yêu   u  à Hoàng Bích N 

Tuyên  ố anh Tr n Hoàng N , sinh năm  999;  ịa  hỉ:  ố D  ư ng D, 
Phư ng E, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh mất năng     hành vi dân s . 

2. L  phí gi i quy t vi   dân s  ph i n p: Bà Hoàng Bích N ph i n p 
300.000  (Ba trăm ngàn)  ồng  ượ   ấn trừ số ti n tạm ứng    phí  à 300.000 
(Ba trăm ngàn)  ồng th o  iên  ai thu ti n số 00 2536 ngày  9 tháng 02 năm 
2024  ủa Chi  ụ  Thi hành án dân s  quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Bà Hoàng Bích N  ã n p  ủ    phí. 

3. V  quy n kháng  áo:  

Bà Hoàng Bích N, anh Tr n Hoàng C vắng mặt tại phiên h p  ó quy n 
kháng  áo trong th i hạn  0 (mư i) ngày kể từ ngày nhận  ượ  quy t  ịnh hoặ  
kể từ ngày quy t  ịnh  ượ  niêm y t hợp   . 

Vi n kiểm sát nhân dân quận G, Thành phố Hồ Chí Minh  ó quy n    
kháng nghị quy t  ịnh này trong th i hạn  0 ngày, Vi n kiểm sát nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh  ó quy n kháng nghị trong th i hạn  5 ngày, kể từ 
ngày Tòa án ra quy t  ịnh. 

Nơi nhận: 
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;  
- VK ND quận Gò Vấp;  

- Chi  ụ  THAD  quận Gò Vấp; 

- UBND Phư ng 5, quận Gò Vấp; 

- Cá   ương s ; 

- Lưu: VP, hồ sơ. 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

Hoàng Thị Nhung 

 

 


